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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

 Kính trình: Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Giám định tư pháp); Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và Quyết định 142/QĐ-BCT ngày 21/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập Tổ soạn thảo và phê duyệt Kế hoạch soạn thảo chi tiết Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, Vụ Pháp chế được giao chủ trì xây dựng Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Vụ xin báo cáo Quyền Bộ trưởng quá trình xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Khoản 2 Điều 10 Luật Giám định tư pháp quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết điểm b và điểm c khoản 1 Điều này đối với giám định viên tư pháp ở lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý”.

Điểm b, c khoản 1 Điều 10 quy định như sau:

“1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

…

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian thực tế hoạt động chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên;

c) Đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp”.

Khoản 3 Điều 18 Luật Giám định tư pháp quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết khoản 1 Điều này đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực chuyên môn hoặc chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý”.

Khoản 5 Điều 28 Luật Giám định tư pháp quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định thuộc thẩm quyền quản lý và trình tự, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định”.

Khoản 2 Điều 30 Luật Giám định tư pháp quy định: 

“Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này tối đa là 02 tháng; trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 03 tháng; trường hợp vụ việc giám định có tính chất đặc biệt phức tạp hoặc khối lượng công việc đặc biệt lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp căn cứ tính chất chuyên môn của lĩnh vực giám định, thời hạn giám định tối đa nêu tại khoản này để quy định thời hạn giám định tư pháp cho từng loại việc cụ thể”.

Khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm quy định chi tiết thành phần hồ sơ từng loại việc giám định và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý”.
Căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Bộ Công Thương được giao chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (quy định chi tiết khoản 2 Điều 10, khoản 3 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 37 Luật Giám định tư pháp), thời hạn trình tháng 3/2026 theo thủ tục rút gọn.

Điểm b khoản 3 Mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành vào tháng 4 năm 2026.

Điểm k khoản 3 Mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành căn cứ khả năng, điều kiện thực tế của bộ, ngành, ban hành Thông tư của Bộ trưởng quy định chế độ, chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp.
2. Cơ sở thực tiễn

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đặc biệt là phục vụ cho công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới thì pháp luật về giám định tư pháp cũng như thực tiễn thực thi công tác giám định tư pháp của Bộ Công Thương thời gian qua đã bộc lộ những bất cập, tồn tại, hạn chế như: 

- Tiêu chí để bổ nhiệm các giám định viên tư pháp, lựa chọn để công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc còn chung chung, chưa cụ thể dẫn đến lúng túng trong thực tiễn áp dụng.

- Chưa có quy định về quy trình giám định cụ thể thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Công Thương khiến cho công tác giám định trên thực tế còn khó khăn, lúng túng trong việc lựa chọn phương pháp, cách thức tiến hành giám định;

- Thời hạn giám định chưa được quy định cụ thể, tương ứng với từng loại việc giám định để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng;

- Cơ quan tố tụng chưa có sự phân loại, đánh giá mức độ, quy mô của nội dung cần trưng cầu cho nên thường tập trung trưng cầu tổ chức giám định ở cấp trung ương, gây quá tải cho cơ quan, tổ chức đó và làm kéo dài thời gian làm giám định, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án;

- Việc giám định tư pháp đòi hỏi các giám định viên phải được trang bị cả về kiến thức tài chính, đầu tư… nói chung, lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị nói riêng và cả về pháp luật giám định tư pháp cũng như nắm bắt được tình hình thực tế. Trong khi đó, cán bộ được cử tham gia công tác giám định tư pháp thường chỉ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ giám định tư pháp, chưa kể trình độ giữa các giám định viên cũng không đồng đều, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia giám định tư pháp khiến cho việc giám định khó có thể đạt được hiệu quả cao nhất theo yêu cầu đặt ra của công tác này.

- Chế độ, chính sách đối với người làm giám định tư pháp còn chưa được quan tâm, đảm bảo, chưa tương xứng với mức độ trách nhiệm; thủ tục thanh quyết toán chi phí, chế độ bồi dưỡng cho người giám định còn rườm rà, thiếu nhiều quy định cụ thể…
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư

Thứ nhất, cụ thể hóa và bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất các quy định của Luật Giám định tư pháp. 
Thứ hai, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương. Khắc phục tình trạng thiếu hướng dẫn cụ thể, chưa thống nhất trong thực tiễn tổ chức giám định tư pháp; bảo đảm hoạt động giám định tư pháp được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng và quản lý nhà nước.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của hoạt động giám định tư pháp. 
Thứ tư, bảo đảm tiến độ, yêu cầu triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đáp ứng yêu cầu ban hành văn bản quy định chi tiết theo Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

Thứ nhất, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan. 
Thứ hai, bảo đảm tính khả thi, rõ ràng, minh bạch và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Thứ tư, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp gắn với trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức giám định, giám định viên tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp.

Thứ năm, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Bộ Công Thương và định hướng thu hút nguồn lực tham gia giám định tư pháp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Ngày 21/01/2026, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ký ban hành Quyết định số 142/QĐ-BCT thành lập Tổ soạn thảo và phê duyệt Kế hoạch soạn thảo chi tiết Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về giám định tư pháp trong vĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
2. Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư.
3. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự thảo Thông tư.

4. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương; đăng bài truyền thông chính sách về dự thảo Thông tư.

5. Ngày 15/3/2026, Cục … đã chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư. 
6. Vụ Pháp chế đã chỉnh lý hồ sơ dự thảo Thông tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của Cục …..

7. Ngày 18/3/2026, Vụ Pháp chế đã phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Bộ lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đối với hồ sơ dự thảo Thông tư.

8. Ngày 22/3/2026, Văn phòng Đảng uỷ Bộ đã có Văn bản số    /ĐUB thông báo ý kiến của các thành viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. Ý kiến cụ thể như sau: …

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 và Nghị định số …, bao gồm:

a) Danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương; 

b) Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương; 

c) Điều kiện tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương;

d) Trình tự, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu và thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương;

đ) Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương; 

e) Hồ sơ giám định tư pháp và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương;

g) Các nội dung khác có liên quan.

Hoạt động giám định tư pháp liên quan đến đầu tư xây dựng trong lĩnh vực công thương thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.
1.2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành công thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

2. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 4 chương với 25 điều và 6 Phụ lục. Trong đó:

- Chương I: Quy định chung - gồm 3 điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

- Chương II: Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương - gồm 7 điều quy định về: Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương; Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương; Miễn nhiệm, bổ nhiệm lại giám định viên tư pháp; Lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương; Tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương; Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương; Lập, công nhận, hủy bỏ công nhận, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương.
- Chương III: Trình tự, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu và thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương - gồm 13 điều quy định về: Trình tự, thủ tục tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương; Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương; Quy trình giám định trong lĩnh vực công thương; Tiếp nhận hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; Chuẩn bị giám định tư pháp; Thực hiện giám định tư pháp; Kết luận giám định tư pháp; Trả kết luận giám định tư pháp; Lập, bảo quản và lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp; Áp dụng quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương; Quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương; Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương; Chi phí giám định tư pháp; chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.
- Chương IV: Điều khoản thi hành – gồm 2 điều quy định về: Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành.
- Các Phụ lục I, II, III, IV ban hành một số mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động giám định tư pháp.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Tại Chương I, dự thảo Thông tư xác định phạm vi điều chỉnh bao gồm các tiêu chuẩn bổ nhiệm, quy trình tiếp nhận, thực hiện giám định và các chế độ liên quan. Điểm nổi bật là danh mục lĩnh vực chuyên môn được phân chia thành 11 nhóm cụ thể, bao gồm các ngành kỹ thuật trọng điểm như năng lượng, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm, cho đến các lĩnh vực thương mại và quản lý như xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương II tập trung quy định về tiêu chuẩn và thẩm quyền quản lý người giám định. Để trở thành giám định viên tư pháp, cá nhân phải là công dân Việt Nam thường trú trong nước, có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành, đã qua thực tế hoạt động chuyên môn từ đủ 05 năm và hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ. Đáng chú ý, đối với người giám định theo vụ việc, dự thảo cho phép công nhận cả những trường hợp không có bằng đại học nhưng sở hữu kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm thực tiễn. Việc bổ nhiệm, công nhận và công bố danh sách giám định viên, tổ chức giám định được phân cấp rõ ràng: Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định ở cấp trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại địa phương.

Quy trình và thủ tục thực hiện giám định được quy định chi tiết tại Chương III. Về khâu tiếp nhận trưng cầu tại Bộ Công Thương, dự thảo đang đưa ra hai phương án để lấy ý kiến: Phương án 1 cho phép Vụ Pháp chế và các đơn vị chuyên môn chủ động xử lý trong vòng 05 ngày làm việc; trong khi Phương án 2 yêu cầu quy trình chặt chẽ hơn qua nhiều bước tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước khi tiếp nhận. Về thời hạn giám định, văn bản phân loại rõ ràng: đối với nhóm kỹ thuật (năng lượng, hóa chất...), thời hạn tối đa là 02 tháng; đối với nhóm thương mại, thời hạn là 01 tháng. Các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không vượt quá mức trần quy định (lần lượt là 03 và 02 tháng), trừ các trường hợp đặc biệt.

Cuối cùng, Chương IV quy định về tổ chức thực hiện, trong đó Vụ Pháp chế giữ vai trò chủ trì soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ bổ nhiệm và theo dõi thi hành pháp luật về giám định. Các đơn vị khác như Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công và Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp trong công tác đào tạo, rà soát quy chuẩn kỹ thuật và công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH

Trên cơ sở các ý kiến thẩm định tại báo cáo thẩm định số … ngày…/01/2026 của …, Vụ Pháp chế đã rà soát dự thảo Thông tư và chỉnh lý các nội dung như sau:

….

Ngoài ra, Vụ đã rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Thông tư, chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật trình bày theo ý kiến của các thành viên tham gia thẩm định để thống nhất khi thực hiện.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH

Việc thi hành Thông tư về cơ bản không làm phát sinh các nhu cầu về nguồn nhân lực, dự thảo Thông tư không đặt ra yêu cầu hoặc làm phát sinh mới về kinh phí để bảo đảm thực hiện.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, Vụ Pháp chế kính trình Quyền Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Thông tư; Bản so sánh và thuyết minh dự thảo; Bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ; Báo cáo thẩm định; bản tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định).
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